
TRƯỜNG PTDTNT THCS & 

Thứ Tiết Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

1 TOÁN - CƯỜNGNHẠC-HƯƠNGANH - CHI NN - ANH GDĐP-HẠNH HS - TỰ HỌC VĂN - CHÍNH

2 NHẠC-HƯƠNGTIN- QÚY TOÁN - CƯỜNG NN - ANH Địa - Khuê HS - TỰ HỌC VĂN - CHÍNH

3 TIN- QÚY TOÁN - CƯỜNGHS - TỰ HỌC NHẠC - HƯƠNG Địa - Khuê GDQP - AN VĂN - CHÍNH

1 HS - TỰ HỌC CN-TẤN ANH - CHI TOÁN - THỊNH TIN - PHƯƠNG ANH - XUÂN TOÁN - TỲ

2 GDĐP - Tuyến ANH - CHI TD - HẢI TOÁN - THỊNH TIN - PHƯƠNG ANH - XUÂN TOÁN - TỲ

3 HĐTN - Tuyến ANH - CHI TD - HẢI HS - TỰ HỌC ANH - XUÂN TIN- PHƯƠNG TOÁN - TỲ

1 ANH - CHI HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC ANH - XUÂN NGHỀ PT- HẠNH HÓA - LUÂN

2 ANH - CHI HNTN - LUÂN HS - TỰ HỌC GDCD-HƯƠNG TOÁN - TỲ NGHỀ PT- HẠNH ANH - XUÂN

3 ANH - CHI GDCD-HƯƠNGHS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC TOÁN - TỲ NGHỀ PT- HẠNH ANH - XUÂN

1 HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC NGLL – HẢI NGLL – TẤN HS - TỰ HỌC NGLL – QUỲNH NGLL-H; (Địa -N)

2 HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC NGLL – HẢI NGLL – TẤN HS - TỰ HỌC NGLL – QUỲNH NGLL-H; (Địa -N)

3 HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC HN - TẤN HS - TỰ HỌC HN - QUỲNH HN - HẠNH

1 HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC MT - VIỆT CN-HẢI HS - TỰ HỌC TOÁN-ĐẰNG SỬ - V; SINH-H

2 MT - VIỆT HS - TỰ HỌC NHẠC-HƯƠNG TD - HẢI TD - AN TOÁN-ĐẰNG SỬ - V; SINH-H

3 HS - TỰ HỌC HS - TỰ HỌC CN-TUYẾN TD - HẢI TD - AN HS - TỰ HỌC GDCD - HƯƠNG

1 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Tự ôn

2 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Tự ôn

3 Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ GDQP - AN

Ghi chú: 

NGLL các lớp: 8,9,11,12 vào tuần 2 hàng tháng

Ngô Thạch Anh

       Đăk Mil, ngày 27 tháng 03 năm 2023

SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG THỜI KHÓA BIỂU  (BUỔI CHIỀU)

HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2022- 2023

(Có giá trị từ 27/03/2023 - Tuần 28)

Phó hiệu trưởng
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